
ỦY BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

HUYỆN TUY PHƯỚC                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND                               Tuy Phước, ngày      tháng     năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Công trình: Sửa chữa và nâng cấp hệ thống mạng và camera của cơ quan  

UBND huyện và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN   

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023;  

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh 

Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo 

nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng 

triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công 

trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 12202/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND huyện 

Tuy Phước về việc phê duyệt danh mục, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2024 

thuộc các nguồn vốn được phân cấp huyện và nguồn vốn huyện quản lý;  

Căn cứ Quyết định số 8745/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND huyện Tuy 

Phước về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Sửa chữa và nâng cấp hệ thống 

mạng và camera của cơ quan UBND huyện và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;     

Căn cứ Quyết định số 12278/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND huyện 

Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện dự án công trình: 

Sửa chữa và nâng cấp hệ thống mạng và camera của cơ quan UBND huyện và Ủy 

ban MTTQ Việt Nam huyện;  

Căn cứ Văn bản số 1242/STTTT-BCVT&CNTT ngày 16/10/2023 của Sở Thông 

tin & Truyền thông Bình Định về việc thẩm định thiết kế chi tiết công trình: Sửa chữa 

và nâng cấp hệ thống mạng và camera của cơ quan UBND huyện và Ủy ban MTTQ 

Việt Nam huyện; 

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa 



và nâng cấp hệ thống mạng và camera của cơ quan UBND huyện và Ủy ban MTTQ 

Việt Nam huyện do Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Minh Đăng lập, được Công 

ty TNHH Kỹ thuật Trung Sơn thẩm tra tại Văn bản số 12/BCTT ngày 31/07/2023 và 

Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 11/PKT&HT-KQTĐ ngày 

17/01/2024;        

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tại Tờ trình 

số 15/TTr-PVHTT ngày 25/01/2024 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

tại Báo cáo số 31/BC-PTCKH ngày 25/01/2024.      

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

công trình: Sửa chữa và nâng cấp hệ thống mạng và camera của cơ quan UBND huyện 

và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, với các nội dung như sau: 

1. Tên công trình: Sửa chữa và nâng cấp hệ thống mạng và camera của cơ 

quan UBND huyện và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.       

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước. 

3. Chủ đầu tư: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tuy Phước. 

4. Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng:  

4.1. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng nền tảng hệ thống hạ tầng trang thiết bị, hệ 

thống thông tin tổng thể, hệ thống cơ sở dữ liệu tích hợp phục vụ yêu cầu lãnh đạo 

điều hành của lãnh đạo HĐND và UBND, nhu cầu kết nối, trao đổi, chia sẻ và tích 

hợp thông tin của các đơn vị và CBCC, đảm bảo các công việc được xử lý nhanh 

chóng, đầy đủ, chính xác và đa dạng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác. Đảm bảo 

điều kiện và nhu cầu cần thiết cho việc theo dõi, giám sát cũng như đảm bảo về an 

ninh trật tự tại UBND huyện và Ủy ban MTTQVN huyện.  

4.2. Quy mô đầu tư xây dựng: 

- Sửa chữa hệ thống mạng và lắp camera cho UBND huyện và Ủy ban MTTQ 

Việt Nam huyện. 

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
ĐƠN  

VỊ TÍNH 

SỐ  

LƯỢNG 

I UBND Huyện Tuy Phước 

1 POE Cisco 16 Port CBS250-16P-2G-EU bộ 6 

2 Switch Cisco CBS250-24PP-4G 24-Port  bộ 2 

3 Tivi thông minh 4K AIKYO ATV-UHD65L cái 2 

4 Camera UVISION – IP0640-UNV cái 21 

5 Camera Dahua PTZ SD49225I-HC 2.0 Megapixel cái 2 

6 Camera UVISION PTZ VP IP - VP2105 UNV 5MP cái 1 



7 
Đầu ghi hình Network NVR 6102 - 32 kênh camera IP hỗ trợ 

lên đến 4k.   
cái 

1 

8 HDD chuyên dùng Camera 4TB cái 2 

9 Nguồn camera 220 v - 12V - 2A sử dụng ngoài trời bộ 24 

10 Cáp cat 6 AMP loại FTP 9 sợi bọc bạc chống nhiễu 10m 
700 

11 
Bộ Router wifi Aruba IAP – 225 2băng tần, công suất lớn cung 

cấp hai dải tần 2.4Ghz và 5Ghz 
bộ 

7 

12 Thiết bị cân bằng tải Router OS AC300 6 Cổng Gigabit 1000M bộ 
1 

13 Dây điện Cadivi 2x1.5 10m 145 

14 Dây điện Cadivi 2x2.5 10m 90 

15 Dây điện Cadivi CV 4.0 1X4 mm2 10m 115 

16 Hộp trạm bảo vệ thiết bị 12x12 Enclosure 24 

17 Tủ đựng thiết bị mạng 30x40 Tủ 3 

18 Bộ nguồn tập trung converter quang HL-2U14-2A  bộ 1 

19 Chuyển đổi quang điện Gigabit MC210CS bộ 20 

20 Tủ đựng thiết bị mạng 600-12BU Tủ 3 

21 Tủ mạng 20U sâu 600 UNR-20UD600-2CL  Tủ 1 

22 Ti vi 4K Aikyo - Việt Nam Model: ATV-UHD86L cái 2 

23 Hộp phối quang ODF 4FO cái 14 

24 Cáp quang Sacom 4 FO 10m 80 

II Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuy Phước 

1 Bộ Chia Mạng 8 Cổng TP-Link TL-SG108E bộ 1 

2 Bộ Chia Mạng 16 Cổng TP-Link TL-SG1016D bộ 1 

3 Camera UVISION – IP0640-UNV cái 10 

4 
Đầu ghi hình Network NVR 6101 - 10 kênh camera IP hỗ trợ 

lên đến 4k.   
bộ 

1 

5 HDD chuyên dùng Camera 4TB bộ 1 

6 Cáp cat 6 AMP loại FTP 9 sợi bọc bạc chống nhiễu 10m 300 

7 Dây điện Cadivi 2x1.5 10m 110 

8 Hộp trạm bảo vệ thiết bị 12x12 Enclosure 11 

9 Tủ đựng thiết bị mạng 30x40 Tủ 2 

10 Nguồn camera 220 v - 12V - 2A sử dụng ngoài trời bộ 10 

11 Chuyển đổi quang điện Gigabit MC210CS bộ 4 

12 Smart Tivi LED LG 32 inch cái 1 

13 Cáp quang Sacom 4 FO 10m 90 



III Bộ phận tiếp công dân huyện Tuy Phước (bao gồm Thanh tra huyện) 

1 Camera UVISION – IP0640-UNV cái 4 

2 Bộ Chia Mạng 16 Cổng TP-Link TL-SG1016D bộ 1 

3 Nguồn camera 220 v - 12V - 2A sử dụng ngoài trời bộ 4 

4 
Bộ Router wifi Aruba IAP – 225 2băng tần, công suất lớn cung 

cấp hai dải tần 2.4Ghz và 5Ghz 
bộ 

2 

5 Cáp cat 6 AMP loại FTP 9 sợi bọc bạc chống nhiễu 10m 205 

6 Dây điện Cadivi 2x1.5 10m 120 

7 Hộp trạm bảo vệ thiết bị 12x12 Enclosure 4 

8 Tủ đựng thiết bị mạng 30x40 Tủ 1 

9 Chuyển đổi quang điện Gigabit MC210CS bộ 2 

10 Cáp quang Sacom 4 FO 10m 81 

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, khảo sát 

xây dựng: Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Minh Đăng. 

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng: 

- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước. 

- Diện tích đất sử dụng: theo hồ sơ thiết kế.    

7. Loại, nhóm dự án:   

- Công trình dân dụng, nhóm C.  

- Cấp công trình chính: cấp III. 

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: 

- Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước. 

- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật đầu tư xây dựng do Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Minh Đăng lập, được 

Công ty TNHH Kỹ thuật Trung Sơn thẩm tra tại Văn bản số 12/BCTT ngày 

31/07/2023 và Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 

11/PKT&HT-KQTĐ ngày 17/01/2024.     

9. Tổng mức đầu tư:                             1.111.385.000 đồng.  

(Bằng chữ: Một tỷ một trăm mười một triệu ba trăm tám mươi lăm nghìn đồng)  

Trong đó:  

- Chi phí xây dựng:  930.772.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:      25.660.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn ĐTXD:    81.153.000 đồng; 

- Chi phí khác: 20.877.000 đồng; 

- Chi phí dự phòng: 52.923.000 đồng.     



10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023-2024. 

11. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.  

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Thuê đơn vị tư vấn quản 

lý dự án đảm bảo đúng theo quy định.  

13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: không. 

14. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo Luật Đấu thầu & các quy định hiện 

hành. 

15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:  

S

T

T 

Tên gói 

thầu 

Giá gói thầu 

(đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn  

Phương 

thức 

lựa 

chọn  

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức 

lựa 

chọn  

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện  

1 
Tư vấn giám 

sát thi công 

 

7.855.000 NSNN 

Chỉ 

định 

thầu 

Thương 

thảo HĐ 

Quý I 

Năm 

2024 

Trọn 

gói 

30 

ngày  

2 

Tư vấn 

quản lý dự 

án 

25.660.000  NSNN 

Chỉ 

định 

thầu 

Thương 

thảo HĐ 

Quý I 

Năm 

2024 

Trọn 

gói 

30 

ngày 

3 

Toàn bộ 

khối lượng 

xây lắp 

930.772.000  NSNN 

Chỉ 

định 

thầu 

Thương 

thảo HĐ 

Quý I 

Năm 

2024  

Theo 

đơn 

giá cố 

định 

30 

ngày 

Tổng cộng: 964.287.000 đồng    

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng công trình. Giao Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện có trách 

nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định 

để triển khai thực hiện.   

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế 

hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Trưởng phòng Phòng 

Văn hóa và Thông tin huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:                                        CHỦ TỊCH     
- Như Điều 3;                   

- Lưu: VT. 

 

                                                                  

                                                                                    Huỳnh Nam                                                              


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-02-01T10:09:30+0700
	Tỉnh Bình Định
	Trần Trọng Thiện<thientt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2024-02-01T10:50:53+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Tô Minh Chánh<chanhtm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-02-01T13:44:32+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Huỳnh Nam<namh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-02-01T14:07:10+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước<vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-02-01T14:07:15+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước<vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-02-01T14:07:22+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước<vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-02-01T14:07:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước<vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




